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MÔN THI : STA 271 (SA-SE) Học kì: Hè

Thời gian : 13h30 - 20/07/2026   -   Phòng thi 409  - Tòa nhà G - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 30204561935 Trần Thị Kim Anh STA 271 SA K30QTD

2 31214540381 Vũ Đức Anh STA 271 SA K31QLC

3 31214553034 Phùng Gia Bảo STA 271 SA K31QLC

4 31210454252 Lê Quốc Cường STA 271 SA K31QTH

5 30219543396 Lâm Vủ Trường Giang STA 271 SA K30KDN

6 31206520255 Ngô Thị Tuyết Hằng STA 271 SA K31QTN

7 30218146526 Phạm Hiếu STA 271 SA K30QDM

8 29200349550 Nguyễn Hoàng Nhật Linh STA 271 SA K31HP-QLC

9 29204552091 Nguyễn Thị Khánh Linh STA 271 SA K30HP-QTM

10 30214660155 Nông Nhật Minh STA 271 SA K30QDM

11 31205062272 Trần Thị Lệ Mơ STA 271 SA K31KKT

12 31214842211 Nguyễn Hoài Nam STA 271 SA K31QTC

13 31204343738 Hoàng Như Ngọc STA 271 SA K31QTH NỢ HP

14 31204759915 Đoàn Thị Như Ngọc STA 271 SA K31QTD

15 28204444682 Lê Thanh Uyển Nhi STA 271 SA K28HP-QLC

16 31204870315 Trần Triệu Yến Nhi STA 271 SA K31QTC

17 30214655770 Nguyễn Viết Phúc STA 271 SA K31QDM

18 30214655771 Ngô Hoàng Phương STA 271 SA K30QDM
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MÔN THI : STA 271 (SA-SE) Học kì: Hè

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

MÔN: Nguyên Lý Thống Kê Kinh Tế (với SPSS) * SỐ TÍN CHỈ : 2

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

 ĐẠI HỌC DUY TÂN

Thời gian : 13h30 - 20/07/2026   -   Phòng thi 411  - Tòa nhà G - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 30214655777 Nguyễn Thanh Quân STA 271 SA K30QTM

2 30214752175 Nguyễn Đăng Bảo Quốc STA 271 SA K30QTM

3 31204636091 Trần Phạm Hạnh Quyên STA 271 SA K31QTM

4 30214640112 Nguyễn Văn Thân STA 271 SA K30QTM

5 31204866506 Nguyễn Thị Diễm Thi STA 271 SA K31QTC

6 30214664252 Phạm Nguyễn Minh Toàn STA 271 SA K30QDM

7 31204639704 Lê Thị Trang STA 271 SA K31QTH

8 31204669363 Hồ Cao Ngọc Uyên STA 271 SA K31HP-QTM

9 31204627545 Đào Tường Viên STA 271 SA K31QTD

10 31216676087 Huỳnh Tấn Việt STA 271 SA K31QLC NỢ HP

11 30214547981 Huỳnh Quang Vinh STA 271 SA K31QLC

12 30204956130 Nguyễn Ngọc Hoài An STA 271 SE K30KDN

13 31204943613 Hà Quỳnh Anh STA 271 SE K31KKT

14 31204976417 Phan Thị Thu Diễm STA 271 SE K31QNH

15 30204856032 Phạm Tô Thùy Dung STA 271 SE K30QNH

16 31214667977 Nguyễn Tiến Dũng STA 271 SE K31QDM

17 31214959502 Dương Lê Dũng STA 271 SE K31KKT

18 30204926215 Đỗ Thị Hồng Duyên STA 271 SE K30KDN

19 30204960600 Phạm Thị Hương Giang STA 271 SE K30KDN
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MÔN THI : STA 271 (SA-SE) Học kì: Hè

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

MÔN: Nguyên Lý Thống Kê Kinh Tế (với SPSS) * SỐ TÍN CHỈ : 2

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

 ĐẠI HỌC DUY TÂN

Thời gian : 13h30 - 20/07/2026   -   Phòng thi 416/1  - Tòa nhà G - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 30209446293 Nguyễn Thị Ngọc Hà STA 271 SE K30QNH

2 31204468360 Lê Kim Hồng STA 271 SE K31QTN

3 30204956153 Nguyễn Thị Hương STA 271 SE K30KDN

4 30204630886 Nguyễn Lê Thu Huyền STA 271 SE K30HP-QTM NỢ HP

5 30204456254 Trần Thị Vân Khánh STA 271 SE K30QDM

6 30206655186 Lê Ngọc Bảo Khuê STA 271 SE K30QDM

7 30204923539 Nguyễn Thuỳ Linh STA 271 SE K30KDN

8 31204350127 Trần Thị Quỳnh Linh STA 271 SE K31QTH

9 31214629260 Nguyễn Văn Mạnh STA 271 SE K31QTM NỢ HP

10 31209230737 Trịnh Thị Trà My STA 271 SE K31KKT

11 30204640145 Nguyễn Đình Nhật Nguyệt STA 271 SE K30QDM

12 30204652971 Nguyễn Hoàng Ý Nhi STA 271 SE K30HP-QTM

13 30204856078 Nguyễn Thị Uyên Nhi STA 271 SE K30QTM

14 30204856079 Nguyễn Thị Yến Nhi STA 271 SE K30QNH

15 31204664480 Đỗ Thị Diệu Ny STA 271 SE K31HP-QTM

16 31215066828 Trần Minh Phát STA 271 SE K31KKT

17 31204921767 Nguyễn Thị Mỹ Phương STA 271 SE K31KDN

18 31214252668 Châu Hồng Phương STA 271 SE K31QDT

19 30214626981 Võ Văn Quyền STA 271 SE K30QDM
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MÔN THI : STA 271 (SA-SE) Học kì: Hè

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

MÔN: Nguyên Lý Thống Kê Kinh Tế (với SPSS) * SỐ TÍN CHỈ : 2

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

 ĐẠI HỌC DUY TÂN

Thời gian : 13h30 - 20/07/2026   -   Phòng thi 416/2  - Tòa nhà G - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 30204951777 Nguyễn Thị Như Quỳnh STA 271 SE K30KDN

2 31204946942 Trần Thị Diệu Quỳnh STA 271 SE K31KKT

3 31204647422 Phạm Miên Thảo STA 271 SE K31HP-QTM

4 30204660283 Nguyễn Phạm Hồng Thoa STA 271 SE K30QTM

5 30211123733 Huỳnh Quang Thông STA 271 SE K30QTM

6 31214668043 Phạm Văn Tính STA 271 SE K31QDM

7 31214954133 Trần Ngọc Tính STA 271 SE K31KKT

8 30205147598 Nguyễn Lê Quỳnh Trâm STA 271 SE K30PSU-QNH

9 30204956204 Đoàn Nguyễn Bảo Trân STA 271 SE K30KDN

10 31205060272 Huỳnh Thị Phương Trinh STA 271 SE K31KKT

11 31208074050 Đoàn Ngọc Phương Trinh STA 271 SE K31HP-QTM

12 30214540630 Phí Trần Đức Trọng STA 271 SE K30QLC

13 31204656959 Dương Thị Ngọc Trúc STA 271 SE K31HP-QTM

14 31206251914 Hồ Thủy Trúc STA 271 SE K31QLC

15 30204926214 Trần Dương Cát Tường STA 271 SE K30KDN

16 31204276096 Ông Thị Tường Vi STA 271 SE K31QFT

17 30204950896 Nguyễn Thị Tường Vy STA 271 SE K30KDN

18 31204675729 Phạm Thị Kim Xuyến STA 271 SE K31HP-QTM

19 31204472022 Trịnh Thị Kim Chi SAT 271 N K31QTN Thi ghép
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